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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: LÁ 1 

 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

Bé tự giới 

thiệu 

Dạy hát: 

 

Bé tập 

đánh răng 

 

LQCC:  

 

o, ô, ơ 

Dạy trẻ kĩ 

năng: tự 

bảo vệ bản 

thân 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

 

 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

Trò 

chuyện: 

 Về lễ hội 

trung thu 

 

Thơ: 

 

Rước đèn 

tháng Tám 

Số lượng 6, 

chữ số 6 

Vẽ bạn của 

bé 

 

Thể dục:  

 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các 

giác quan 

Khám phá 

các giác 

quan của 

bé 

 

Truyện : 

Mỗi người 

một việc 

Múa minh 

họa bài hát 

“Múa cho 

mẹ xem” 

 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học 

Thể dục:  

 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế thể 

dục . 

 

 



 

 

 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: LÁ 2 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

 

Dạy hát 

Bé khỏe bé 

ngoan 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

Bé tự giới 

thiệu 

 

Dạy trẻ kĩ 

năng tự bảo 

vệ bản thân 

LQCC: o, 

ô, ơ 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

 

Trò chuyện 

về lễ hội 

trung thu 

 

Làm lồng 

đèn trung 

thu 

 

Thơ  

Trăng rằm 

tháng 8 

 

Số lượng 6, 

chữ số 6 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các 

giác quan 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học 

Truyện cậu 

bé mũi dài 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế thể 

dục 

Khám phá 

các giác 

quan của 

bé 

 

Múa minh 

họa bài hát 

“Hai bàn 

tay của 

em”. 

 



 

 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: LÁ 3 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

VĐ: Vỗ tay 

theo nhịp 

bài Cả tuần 

đều ngoan 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

Bé tự giới 

thiệu 

Dạy trẻ kĩ 

năng tự 

bảo vệ bản 

thân 

LQCC: o, 

ô, ơ 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

Thơ  

Trăng sáng 

Trò chuyện 

về lễ hội 

trung thu 

Nặn bánh 

Trung thu 

Số lượng 

6, chữ số 6 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các 

giác quan 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học 

Truyện 

Gấu con bị 

đau răng 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế 

thể dục 

Khám phá 

các giác 

quan của 

bé 

Dạy hát: 

Năm ngón 

tay ngoan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: LÁ 4 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

Dạy hát 

Em là hoa 

hồng nhỏ 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

Bé tự giới 

thiệu 

Dạy trẻ kĩ 

năng tự bảo 

vệ bản thân 

LQCC: o, 

ô, ơ 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

Thơ  

Vui trung 

thu 

Trò chuyện 

về lễ hội 

trung thu 

Vẽ lồng 

đèn 

Số lượng 6, 

chữ số 6 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các 

giác quan 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học 

Truyện cậu 

bé mũi dài 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế thể 

dục 

Khám phá 

các giác 

quan của 

bé 

VĐ “ Năm 

ngón tay 

ngoan” 

 

 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Lớp: LÁ 5 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

 

Dạy hát 

Bạn có biết 

tên tôi 

 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

 

Bé tự giới 

thiệu 

 

Dạy trẻ kỹ 

năng tự bảo 

vệ bản thân 

 

LQCC: 

o, ô, ơ 
 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

 

Thơ 

Cô dạy 

 

Trò chuyện 

về lễ hội 

trung thu 

 

Làm lồng 

đèn trung 

thu 

 

 

Số lượng 6, 

chữ số 6 

 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các giác 

quan 

 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học  

 

Truyện 

Gấu con bị 

sâu răng 

 

Trườn kết 

hợp trèo qua 

ghế thể dục 

 

Khám phá 

các giác 

quan của bé 

 

Nghe hát 

Mừng sinh 

nhât 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ 

LỚP: LÁ 6 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bé là ai? 

 

Dạy hát 

Bé khỏe bé 

ngoan 

Đi trên dây 

đặt trên sàn 

Bé tự giới 

thiệu 

Dạy trẻ kĩ 

năng tự bảo 

vệ bản thân 

LQCC: o, 

ô, ơ 

Tuần 2 

Bé vui tết 

trung thu 

Thơ  

Rướcđèn  

tháng 8 

Trò chuyện 

về lễ hội 

trung thu 

Làm lồng 

đèn trung 

thu 

Số lượng 6, 

chữ số 6 

Bật liên tục 

vào vòng 

Tuần 3 

Sự kì diệu 

của các 

giác quan 

Tạo ra 1 số 

hình từ các 

hình học 

Truyện 

Gau con bi 

dau rang 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế thể 

dục 

Khám phá 

các giác 

quan của 

bé 

Múa minh 

họa bài hát 

“Múa 

chomẹ 

xem”. 

 

 


